
UBND XÃ TÂN ĐOÀN

DANH SÁCH
HỌC SINH  ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HÔ ̃TRƠ ̣THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026

- 2027
(Kèm theo Quyết định số    606 /QĐ-UBND, ngày    13/ 10/2026 của UBND xã Tân Đoàn)

STT HỌ TÊN Ngày sinh Dân tộc HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
(thôn, xã)

HS
LỚP Trường

Đề nghị
hỗ trợ
tiền ăn

Dề nghị
hỗ trợ

tiền nhà
ở

Đề nghị
hỗ trợ

gạo
Ghi chú

I. Xã Tân Đoàn

1 Nông Gia Bảo 05/04/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
2 Hà Hằng Bích 18/11/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
3 Triệu Bảo Hân 21/05/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
4 Vi Việt Thái 25/10/2014 Tày Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
5 Nông Thùy Trang 10/07/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
6 Lành Ngọc Trâm 22/05/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
7 Nông Chí Tường 22/02/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 7A2 THCS Tân Đoàn x
8 Hoàng Thị Kim Cúc 27/11/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A2 THCS Tân Đoàn x
9 Triệu Thị Ngọc Diễm 07/01/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A2 THCS Tân Đoàn x

10 Hoàng Thị Kim Dung 02/04/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A2 THCS Tân Đoàn x
11 Hoàng Sơn Dương 13/02/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A2 THCS Tân Đoàn x
12 Hoàng Tuấn Trường 10/11/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A2 THCS Tân Đoàn x
13 Hoàng Hà Hiếu Đạt 30/07/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A1 THCS Tân Đoàn x
14 Hoàng Thị Phương Nga 12/06/2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
15 Nông Bích Ngọc 07-02-2013 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
16 Nông Thị Thoa 08/12/2012 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 9A2 THCS Tân Đoàn x
17 Hoàng Tuấn Vũ 21/10/2012 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 9A2 THCS Tân Đoàn x
18 Hoàng Anh Giảng 29/01/2012 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 9A3 THCS Tân Đoàn x
19 Nông Thị Thu Kiều 22/11/2012 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 9A3 THCS Tân Đoàn x
20 Hoàng Phương Oanh 09/09/2012 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 9A3 THCS Tân Đoàn x
21 Hoàng Kiều Thư 31/05/2012 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 9A3 THCS Tân Đoàn x
22 Nông Hà Anh 08/09/2015 5A Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 6A1 THCS Tân Đoàn x
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23 Hà Hồng Loan 26/10/2015 5A Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 6A1 THCS Tân Đoàn x
24 Nông Khánh Huyền 12/10/2015 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 6A1 THCS Tân Đoàn x
25 Nông Thị Thu Hiền 07/11/2015 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 6A2 THCS Tân Đoàn x
26 Nông Thị Hồng Trâm 16/10/2015 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 6A2 THCS Tân Đoàn x
27 Lành Thị Bích Phương 17/06/2014 Nùng Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn 6A2 THCS Tân Đoàn x
28 Hoàng  Vũ 25/12/2015 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 6A1 THCS Tân Đoàn x
29 Nông Thị  Ánh Tuyết 21/11/2015 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 6A3 THCS Tân Đoàn x
30 Phùng Khánh Diệp 8/7/2014 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
31 Nông Nhật Huy 11/1/2014 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
32 Long Gia Guy 19/09/2014 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
33 Lý Phi Long 25/02/2014 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
34 Long Hải Nam 05-04-2014 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
35 Long Đức Anh 28/10/2013 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
36 Nông Thế Quân 15/4/2013 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
37 Long Trung Hiếu 10-04-2012 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 9A1 THCS Tân Đoàn x
38 Nông Thị Ngọc Vy 22/4/2012 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 9A1 THCS Tân Đoàn x
39 Nông Thị Trà My 30/4/2013 Nùng Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn 8A1 THCS Tân Đoàn x
40 Phùng Thị Quỳnh Chi 30/09/2014 Nùng Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn 7A1 THCS Tân Đoàn x
41 Nông Việt Khuê 25/01/2014 Tày Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
42 Triệu Minh Quân 23/1/2013 Nùng Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn 8A1 THCS Tân Đoàn x
43 Triệu Thảo Vi 5/6/2013 Nùng Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn 8A1 THCS Tân Đoàn x
44 Nông Quốc Tuấn 25/9/2012 Tày Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn 9A1 THCS Tân Đoàn x
45 Phùng Thị Trà My 20/11/2015 Nùng Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn 6A1 THCS Tân Đoàn x
46 Lý Kiều Thùy Trâm 06/05/2015 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 6A3 THCS Tân Đoàn x
47 Lý Thanh Hà 28/12/2015 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 6A2 THCS Tân Đoàn x
48 Hứa Đức Vinh 19/06/2015 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 6A3 THCS Tân Đoàn x
49 Hoàng Phương Lan 15/04/2015 Tày Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 6A2 THCS Tân Đoàn x
50 Hoàng Minh Đức 20/12/2014 Tày Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
51 Lý Gia Huy 03-11-2014 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 7A3 THCS Tân Đoàn x
52 Hứa Thị Thảo Ly 05/9/2013 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
53 Lý Khải Long 26/9/2013 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
54 Triệu Thúy Vân 29/3/2013 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 8A3 THCS Tân Đoàn x
55 Hứa Gia Bảo 29/2/2012 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 9A1 THCS Tân Đoàn x
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56 Lý Gia Hân 28/10/2012 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 9A1 THCS Tân Đoàn x
57 Hoàng Thị Mai Hương 02-03-2012 Tày Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 9A1 THCS Tân Đoàn x
58 Lý Minh Quân 13/10/2012 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 9A2 THCS Tân Đoàn x
59 Lý Hải Yến 25/08/2012 Nùng Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn 9A3 THCS Tân Đoàn x
60 Hứa Hoàng Yến 04/05/2014 Nùng Thôn Thống Nhất, xã Tân Đoàn 7A1 THCS Tân Đoàn x
61 Phùng Anh Tuấn 09/07/2013 Nùng Thôn Thống Nhất, xã Tân Đoàn 9A2 THCS Tân Đoàn x
62 Lý Tuấn Anh 15/02/2012 Nùng Thôn Thống Nhất, xã Tân Đoàn 9A2 THCS Tân Đoàn x
63 Hứa Thùy Linh 20/11/2012 Nùng Thôn Thống Nhất, xã Tân Đoàn 9A2 THCS Tân Đoàn x
II. Xã khác

64 Vi Hoàng Anh 11/12/2015 Nùng Thôn Bản Noóc - Yên Phúc 6A2 THCS Tân Đoàn x
65 Vi Hà Thanh 01-08-2014 Nùng Thôn Bản Noóc - Yên Phúc 7A3 THCS Tân Đoàn x
66 Nguyễn Tuấn Anh 25/01/2014 Nùng Thôn Làng Quặng, xã Thiện Tân 7A3 THCS Tân Đoàn x
67 Hoàng Minh Khôi 03/09/2014 Tày Thôn Quang Bí - xã Yên Phúc 7A1 THCS Tân Đoàn x
68 Nguyễn Nguyệt Vân 22/03/2012 Tày Thôn Tân Tiến, xã Yên Phúc 9A3 THCS Tân Đoàn x
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UBND XÃ TÂN ĐOÀN

DANH SÁCH

HỌC SINH  ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HÔ ̃TRƠ ̣THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /  /2026 của UBND xã Tân Đoàn)

Stt Họ và tên Ngày sinh Dân
tộc Hộ khẩu thường trú

Học
sinh
lớp

I Trường Trung học cơ sở Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành)

1 Hoàng Văn Nghiêm 29-01-2015 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 6B01

2 Đặng Thị Quỳnh Như 25-01-2015 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 6B01

3 Vi Hồng Duy 13-05-2015 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 6B01

4 Triệu Ngọc Thuý 09-04-2015 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 6B01

5 Vi Văn Quý 17-04-2015 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 6B01

6 Lành Anh Tú 09-12-2015 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 6B01

7 Lộc Nguyễn Gia
Hưng 22-01-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B01

8 Ngô Ngọc Khánh 01-06-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B01

9 Ngô Trung Kiên 30-03-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B01

10 Lý Thị Kim Liên 06-10-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B01

11 Lý Mạnh Tuấn 18-02-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B01

12 Ngô Thanh Vân 01-11-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B01

13 Lương Thu Trà 21-01-2015 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 6B01

14 Hoàng Thanh Nga 07-08-2015 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 6B01

15 Triệu Vi Thảo
Phương 11-09-2015 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn 6B01

16 Đặng Thị Thuỳ
Dương 01-02-2015 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 6B02
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17 Hoàng Như Ngọc 13-09-2015 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 6B02

18 Đặng Thanh Nhàn 06-04-2015 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 6B02

19 Vi Thị Thảo Nhi 27-04-2015 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 6B02

20 Lương Chung Thận 22-02-2015 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 6B02

21 Lộc Thị Bảo Châm 17-04-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B02

22 Lâm Quốc Hùng 04-08-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B02

23 Hoàng Thị Kiều 03-12-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B02

24 Ngọc Minh Phong 18-07-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B02

25 Lý Minh Quân 13-05-2015 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 6B02

26 Lộc Thị Phương
Thuý 07-06-2015 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn 6B02

27 Chu Thị Trà My 25-01-2015 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn 6B02

28 Vi Mạnh Quân 18-08-2015 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn 6B02

29 Triệu Quang Tuấn 30-09-2014 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn 6B02

30 Phùng Khánh Huy 05-09-2015 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 6B02

31 Mã Bảo Lâm 06-02-2015 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 6B02

32 Mùng Hoàng Quân 26-10-2015 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 6B02

33 Lành Gia Nghĩa 22-08-2015 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 6B02

34 Chu Thị Kim Ngân 02-05-2015 Nùng Thôn Mai Sao, xã Nhân Lý 6B02

35 Triệu Tuấn Tú 10-02-2014 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 7B01

36 Vi Thị Bảo Ly 01-03-2014 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 7B01

37 Hoàng Hữu Phong 02-12-2014 Nùng Thôn Sài Hồ , xã Tân Đoàn 7B01
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38 Hoàng Thị Thu Trang 02-09-2014 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 7B01

39 Hoàng Bảo Duy 14-10-2014 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 7B01

40 Lạc Quốc Minh 21-09-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B01

41 Lạc Gia Nghiệp 10-11-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B01

42 Lèo Minh Sơn 28-10-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B01

43 Ngô Thị Thu Hà 14-10-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B01

44 Ngô Kim Ngọc 26-10-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B01

45 Hoàng Thanh Tùng 25-09-2014 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 7B01

46 Hoàng Thị Ngọc
Bích 08-05-2014 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 7B01

47 Triệu Ngọc Diệp 7/24/2014 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 7B02

48 Hứa Thị Loan Vy 10/25/2014 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 7B02

49 Hứa Hải Yến 6/28/2014 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 7B02

50 Hoàng Minh Toàn 10-10-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

51 Ngô Đông Dương 09-12-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

52 Ngô Đức Duy 13-06-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

53 Lương Hoàng Nam 19-10-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

54 Lèo Quốc Hiệp 06-08-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

55 Hoàng Hạo Nam 05-05-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

56 Lý Ngọc Thu Hà 24-01-2014 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 7B02

57 Hoàng Thị Nguyệt
Vy 26-10-2014 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 7B02

58 Hoàng Duy Mạnh 28-09-2014 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 7B02

59 Hoàng Thị Vy Oanh 10-01-2014 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 7B02
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60 Hoàng Thị Thu Ngân 08-10-2014 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn 7B02

61 Triệu Minh Đức 01-10-2024 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 7B02

62 Hoàng Phương Hạnh 08-03-2014 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 7B02

63 Lý Trung Nghĩa 15-04-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B01

64 Lâm Thị Diệu 05-08-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B01

65 Ngô Gia Bảo 31-03-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B01

66 Ngô Quốc Thịnh 10-06-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B01

67 Vi Hoàng Quang Duy 02/16/2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

68 Lương Chấn Phong 07-07-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

69 Triệu Minh Đăng 21-07-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

70 Nông Đức Thiên 02-02-2013 Tày Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

71 Vi Thu Hoài 07-03-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

72 Hoàng Mạnh Hải 10-12-2013 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 8B01

73 Lành Thủy Tiên 03-08-2013 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 8B01

74 Hoàng Đức Tú 20-04-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

75 Hoàng Văn Khiêm 03-01-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

76 Hoàng Thị Thu Hiền 15-10-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B01

77 Vi Tuấn Đạt 16-08-2013 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn, 8B01

78 Vi Đức Biển 18-03-2013 Nùng Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn, 8B01

79 Mùng Anh Thư 09-08-2013 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn, 8B01

80 Hoàng Thị Mai Lan 30-12-2013 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn, 8B01

81 Hoàng Văn Điệp 06-04-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B01
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82 Hoàng Mạnh Lâm 31-08-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B01

83 Hoàng Thị Như Băng 20-04-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

84 Lương Gia Nghĩa 07-08-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

85 Triệu Biển Nhơn 23-11-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

86 Hoàng Mạnh Duy 30-10-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

87 Hứa Trọng Nghĩa 22-10-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

88 Triệu Thị Kim Thư 02-09-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

89 Hoàng Thị Trâm 29-06-2013 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 8B02

90 Đặng Thị Thúy Hành 07-06-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

91 Vy Hồng Sơn 30-03-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

92 Vy Thị Mai Thanh 06-05-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

93 Đặng Xuân Đào 20-09-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

94 Đặng Thế Quân 31-05-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

95 Hoàng Thị Quỳnh 13-10-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

96 Đặng Quang Sáng 02-03-2013 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 8B02

97 Hoàng Thanh Bình 01-07-2013 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 8B02

98 Lý Ngọc Hân 19-05-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B02

99 Lý Mạnh Lâm 18-03-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B02

100 Ngô Thị Kim Ngân 07-04-2013 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 8B02

101 Hoàng Gia Bảo 01-08-2013 Nùng Tồng Han (Nà Làu), xã Tân
Đoàn 8B02

102 Hoàng Trung Kiên 14-05-2013 Nùng Tồng Han (Nà Làu), xã Tân
Đoàn 8B02

103 Hoàng Thị Giang 18-10-2012 Nùng Tồng Han (Nà Làu), xã Tân
Đoàn 8B02
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104 Hoàng Thị Hà Vy 14-05-2013 Dao Thôn Tiến Hậu, xã Nhất Hoà 8B02

105 Hoàng Hải Đăng 13/9/2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B01

106 Hoàng Châu Long 24-08-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B01

107 Hoàng Thị Kim
Tuyến 02-04-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B01

108 Lương Tố Uyên 11-12-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B01

109 Vi Viết Khương 25-02-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B01

110 Lương Mạnh Khang 17-02-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B01

111 Lạc Minh Đạt 17-02-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

112 Ngô Thanh Hằng 08-12-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

113 Ngô Phương Linh 15-10-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

114 Hoàng Ngọc Thủy
Tiên 11-12-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

115 Hoàng Phương Vy 11-04-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

116 Hoàng Đình Kiên 08-10-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

117 Lâm Văn Hoàng 28-08-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

118 Lý Gia Đại 24-01-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B01

119 Hoàng Văn Nam 22-02-2012 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 9B01

120 Đặng Tuấn Tú 25-01-2012 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 9B01

121 Vi Tuấn Khanh 20-10-2012 Nùng Thôn Tầm Danh (Phiêng Slấn),
xã Tân Đoàn 9B01

122 Triệu Tuấn Phong 13-02-2012 Nùng Thôn Tầm Danh (Phiêng Slấn),
xã Tân Đoàn 9B01

123 Chu Nguyên Vũ 24-12-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Phiêng Slấn),
xã Tân Đoàn 9B01

124 Hoàng Minh Khôi 10-12-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B01

125 Hoàng Phúc Lộc 24-08-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B01

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



126 Hoàng Văn Lợi 01-05-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B01

127 Lộc Quang Sự 28-12-2012 Nùng Thôn Tầm Danh (Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B01

128 Hoàng Thuý Liên 24-09-2012 Nùng Tồng Han (Nà Làu), xã Tân
Đoàn 9B01

129 Mùng Thị Thanh
Tâm 30-01-2012 Nùng Tồng Han (Nà Làu), xã Tân

Đoàn 9B01

130 Triệu Tuấn Anh .20/02/2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B02

131 Triệu Đức Hòa 01-06-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B02

132 Hoàng Bảo Trọng 16-01-2012 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 9B02

133 Hoàng Mạnh Duy 13-08-2012 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 9B02

134 Hoàng Đức Long 04/05/0202 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 9B02

135 Hoàng Ngọc Tuấn 08-10-2012 Nùng Thôn Bản Cắm, xã Tân Đoàn 9B02

136 Hoàng Kim Duyên 06-06-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B02

137 Lý Nguyên Giáp 02-08-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B02

138 Lạc Văn Thiên
Hoàng 24-09-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B02

139 Ngô Thị Thúy Liên 11-09-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B02

140 Lạc Thị Thu Trang 25-08-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B02

141 Hoàng Thị Thảo
Uyên 25-12-2012 Nùng Thôn Tân Tiến, xã Tân Đoàn 9B02

142 Lương Thị Thu
Hương 06-02-2012 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 9B02

143 Phùng Văn Quân 01-01-2012 Nùng Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn 9B02

144 Hứa Bảo Ngọc 25-04-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B02

145 Hoàng Văn Sung 10-03-2012 Nùng Thôn Sài Hồ, xã Tân Đoàn 9B02

146 Hoàng Anh Khoa 07-01-2012 Nùng Tồng Han ( Nà Pồ), xã Tân
Đoàn 9B02

147 Nông Minh Quang 05-07-2012 Nùng Tồng Han ( Nà Pồ), xã Tân
Đoàn 9B02
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148 Triệu Hồng Nhung 07-08-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Phiêng Slấn),
xã Tân Đoàn 9B02

149 Vi Chung Du 28-06-2012 Nùng Thôn Tầm Danh (Phiêng Slấn),
xã Tân Đoàn 9B02

150 Vi Thanh Thảo 24-01-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B02

151 Hoàng Quang Đại 03-07-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B02

152 Hoàng Gia Lâm 19-12-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B02

153 Hứa Minh Khởi 17-09-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B02

154 Lộc Văn Lịch 12-02-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B02

155 Hứa Gia Tự 21-10-2012 Nùng Thôn Tầm Danh ( Pác Vé), xã
Tân Đoàn 9B02

156 Triệu Thị Ánh Diệp 18-11-2012 Nùng Thôn Bình Phúc, xã Yên Phúc 9B02
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Trường
Đề nghị
hỗ trợ
tiền ăn

Đề nghị
hỗ trợ

tiền nhà
ở

Đề
nghị

hỗ trợ
gạo

Ghi chú

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x

DANH SÁCH

HỌC SINH  ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HÔ ̃TRƠ ̣THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /  /2026 của UBND xã Tân Đoàn)
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THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x
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THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x
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THCS Tân Đoàn (Phân hiệu Tân Thành) x
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